
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:          /BC-SGDĐT 

  

Quảng Trị, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tự đánh giá, chấm điểm lĩnh vực công tác Văn phòng 

năm học 2021 - 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 5249/BGDĐT-TĐKT ngày 15/11/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét 

thi đua khối các Sở GDĐT, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị báo cáo tự đánh giá, chấm 

điểm lĩnh vực công tác Văn phòng năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau: 

TT Tiêu chí Minh chứng 
Điểm 

chuẩn 

Đơn 

vị tự 

đánh 

giá 

Bộ 

đánh 

giá 

1 Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 

học và kế hoạch thời gian năm học 

   

 Báo cáo chuẩn bị năm 

học và khai giảng năm 

học; báo cáo sơ kết học 

kỳ I; báo cáo tổng kết 

năm học; báo cáo kết 

quả thực hiện các tiêu 

chí thi đua và đề nghị 

xét khen thưởng năm 

học; báo cáo định kỳ 

hằng tháng, hằng quý, 

06 tháng về tình hình 

triển khai thực hiện 

nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm năm học ở địa 

phương và các báo cáo 

đột xuất. 

- 12.1.1. Báo cáo số 

2768/BC-SGDĐT ngày 

20/12/2021 của Sở GDĐT 

về báo cáo tình hình giáo 

dục và đào tạo năm 2021 và 

kế hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo năm 2022. 

- 12.1.1a. Báo cáo số 52/BC-

SGDĐT ngày 11/01/2022 

của Sở GDĐT về công tác 

triển khai nhiệm vụ năm học 

và phương hướng, nhiệm vụ 

HKII năm học 2021-2022. 

- 12.1.2. Báo cáo số 138/BC-

SGDĐT ngày 20/01/2022 

của Sở GDĐT về báo cáo sơ 

kết học kỳ I và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

học kỳ II năm học 2021-

2022. 

- 12.1.3. Công văn số 

2879/SGDĐT-VP ngày 

31/12/2021 của Sở GDĐT 

về chuẩn bị nội dung hội 

nghị sơ kết học kỳ I năm học 

2021-2022. 

- 12.1.4. Công văn số 

868/SGDĐT-VP ngày 

20 20 
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05/5/2022 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn báo cáo tổng 

kết năm học 2021-2022. 

- 12.1.5. Kế hoạch số 

11/KH-SGDĐT ngày 

06/01/2022 của Sở GDĐT 

về ban hành kế hoạch công 

tác tháng 01 năm 2022. 

- 12.1.6. Báo cáo số 112/BC-

SGDĐT ngày 17/01/2022 

của Sở GDĐT về báo cáo 

tình hình thực hiện công tác 

tháng 01 và nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 02 năm 2022. 

- 12.1.7. Kế hoạch số 

215/KH-SGDĐT ngày 

08/02/2022 của Sở GDĐT 

về ban hành kế hoạch công 

tác tháng 02 năm 2022. 

- 12.1.8. Báo cáo số 286/BC-

SGDĐT ngày 17/02/2022 

của Sở GDĐT về tình hình 

thực hiện công tác tháng 02 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 

3 năm 2022. 

- 12.1.9 Kế hoạch số 

415/KH-SGDĐT ngày 

04/3/2022 của Sở GDĐT về 

kế hoạch công tác tháng 3 

năm 2022. 

- 12.1.10. Báo cáo số 

490/BC-SGDĐT ngày 

15/3/2022 của Sở GDĐT về 

tình hình thực hiện công tác 

GDĐT tháng 3 và quý I năm 

2022, nhiệm vụ trọng tâm 

quý II năm 2022. 

- 12.1.11. Kế hoạch số 

644/KH-SGDĐT ngày 

05/4/2022 của Sở GDĐT về 

kế hoạch tháng 4 năm 2022. 

- 12.1.13. Báo cáo số 

730/BC-SGDĐT ngày 

18/4/2022 của Sở GDĐT về 

tình hình thực hiện công tác 

tháng 4 và nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 5 năm 2022. 

-12.1.14. Kế hoạch số 
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894/KH-SGDĐT ngày 

10/5/2022 của Sở GDĐT về 

kế hoạch công tác tháng 5 

năm 2022. 

- 12.1.15. Báo cáo số 

955/BC-SGDĐT ngày 

16/5/2022 của Sở GDĐT về 

báo cáo tình hình thực hiện 

công tác tháng 5 và nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 6 năm 

2022. 

- 12.1.16. Kế hoạch số 

1111/KH-SGDĐT ngày 

06/6/2022 của Sở GDĐT về 

kế hoạch công tác tháng 6 

năm 2022. 

- 12.1.17. Báo cáo số 

1131/BC-SGDĐT ngày 

07/6/2022 của Sở GDĐT về 

việc trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri trước kỳ họp thứ 

Ba, Quốc hội khóa XV. 

- 12.1.18. Báo cáo số 

1096/BC-SGDĐT ngày 

01/6/2022 của Sở GDĐT về 

kiểm điểm công tác chỉ đạo, 

điều hành 6 tháng đầu năm 

2022. 

- 12.1.18a. Báo cáo số 

1175/BC-SGDĐT ngày 

14/6/2022 của Sở GDĐT về 

tình hình kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2022. 

- Kế hoạch thời gian năm 

học của UBND cấp tỉnh; 

Kế hoạch hoặc Chỉ thị 

về nhiệm vụ trọng tâm 

năm học của địa 

phương. 

- Báo cáo kết quả thực 

hiện Quyết định số 

1696/QĐ-BGDĐT ngày 

26/6/2020 của Bộ 

GD&ĐT về ban hành kế 

hoạch của ngành Giáo dục 

triển khai Quyết định số 

- 12.1.19. Quyết định số 

2105/QĐ-UBND ngày 

11/8/2021 của UBND tỉnh 

về ban hành khung kế hoạch 

thời gian năm học 2021-

2022 đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên. 

- 12.1.20. Chỉ thị số 11/CT-

UBND ngày 15/9/2022 của 

UBND tỉnh về thưc hiện 

nhiệm vụ giáo dục và đào 

tạo năm học 2021-2022 ứng 

20 20 
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628/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận 

số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị Trung 

ương khóa XI về đổ mới 

căn bản, toàn diện 

GD&ĐT đáp ứng yeu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng 

XHCN và hội nhập quốc 

tế  và Quyết định số 

2559/QĐ-BGDĐT ngày 

06/08/2021 của Bộ 

GD&ĐT về Ban hành 

Chương trình hành động 

của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo triển khai Chương 

trình hành động của 

Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng. 

phó với dịch Covid-19, tiếp 

tục thực hiện đổi mới, kiên 

trì mục tiêu chất lượng giáo 

dục và đào tạo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị. 

- 12.1.20a. Kế hoạch số 

4371/KH-UBND tỉnh ngày 

25/9/2020 của UBND tỉnh 

về kế hoạch triển khai Quyết 

định số 628/QĐ-TTg ngày 

11/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện Kết 

luận số 51-KH/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 8 

(khóa XI) về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường định hướng 

XHCN và hội nhập quốc tế. 

- 12.1.21. Kế hoạch số 

2242/KH-SGDĐT ngày 

25/10/2021 của Sở GDĐT 

về ban hành kế hoạch hành 

động của ngành GDĐT triển 

khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XII và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị 

lần thứ XVII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

- 12.1.22. Báo cáo số 

507/BC-SGDĐT ngày 

17/3/2022 của Sở GDĐT về 

tình hình thực hiện Chương 

trình hành động của UBND 

tỉnh về Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022. 

- 12.1.23. báo cáo số 

510/BC-SGDĐT ngày 

17/3/2022 của Sở GDĐT về 

tình hình thực hiện nhiệm vụ 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao quý I năm 2022. 

- 12.1.24. Công văn số 
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2616/SGDĐT-VP ngày 

07/12/2021 của Sở GDĐT 

về triển khai công tác tự 

đánh giá, chấm điểm tiêu chí 

thi đua khối các Sở GDĐT 

từ năm học 2021-2022. 

- 12.1.25. Công văn số 

1065/SGDĐT-VP ngày 

30/5/2022 của Sở GDĐT về 

báo cáo công tác tự đánh giá, 

chấm điểm tiêu chí thi đua 

khối các Sở GDĐT. 

2 Công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo    

 Địa chỉ website; Website 

được cập nhật thông tin 

thường xuyên và có 

đường link với website 

Bộ. 

- 12.2.1. Cổng thông tin điện 

tửu Sở GDĐT Quảng Trị: 

http://quangtri.edu.vn/ 

- 12.2.2.  Trang fanpage Sở 

Giáo dục và Đào tạo Quảng 

Trị: 

https://www.facebook.com/S

ogiaoducvadaotaoquangtri/ 

10 10 

 

- Danh sách cán bộ phụ 

trách truyền thông 

- Kế hoạch truyền thông 

của đơn vị, kết quả xử lý 

sự cố truyền thông. 

- Kết quả tập huấn 

truyền thông 

- 12.2.3. Phân công nhiệm 

vụ cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên, người lao 

động Văn phòng Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

- 12.2.4. Kế hoạch số 

2077/KH-SGDĐT ngày 

05/10/2021 của Sở GDĐT 

Quảng Trị về việc ban hành 

kế hoạch truyền thông về 

Giáo dục và Đào tạo năm 

học 2021-2022. 

- 12.2.5. Kế hoạch số 

1102/KH-SGDĐT ngày 

06/6/2022 của Sở GDĐT về 

việc ban hành kế hoạch 

truyền thông về Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022. 

- 12.2.6. Biên bản ghi nhớ về 

việc hợp tác truyền thông 

giữa Sở GDĐT Quảng Trị và 

Báo Giáo dục và Thời đại. 

- 12.2.7. Biên bản thỏa thuận 

hợp tác giữa Sở GDĐT 

Quảng Trị và Báo Quảng 

Trị. 

20 20 

 

http://quangtri.edu.vn/
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- 12.2.8. Biên bản thỏa thuận 

hợp tác giữa Sở GDĐT 

Quảng Trị và Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Quảng 

Trị. 

- 12.2.10. Sở Giáo dục và 

Đào tạo đang xây dựng kế 

hoạch tập huấn về công tác 

truyền thông cho cán bộ 

quản lý và cán bộ phụ trách 

công tác truyền thông toàn 

Ngành (dự kiến trong tháng 

8/2022, mời Lãnh đạo Báo 

Giáo dục và Thời đại trực 

tiếp làm giảng viên). 

- 12.2.11. Kế hoạch số 

1033/KH-SGDĐT ngày 

25/5/2022 của Sở GDĐT về 

việc ban hành kế hoạch tổ 

chức gặp mặt các cơ quan 

báo chí phối hợp công tác 

truyền thông năm 2022. 

- 12.2.12. Công văn số 

2594/SGDĐT-Vp ngày 

06/12/2021 của Sở GDĐT 

Quảng Trị về việc cung cấp 

thông tin phục vụ công tác 

phối hợp truyền thông. 

- 12.2.13. Công văn số 

363/SGDĐT-VP ngày 

28/02/2022 của Sở GDĐT 

về việc hợp tác sản xuất và 

phát sóng các chuyên mục 

về giáo dục và đào tạo năm 

2022. 

Kết quả thực hiện công 

tác phối hợp truyền 

thông với Bộ 

- 12.2.9. Công văn số 

1386/SGDĐT-VP ngày 

01/7/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về đẩy mạnh 

công tác truyền thông đưa 

Báo Giáo dục và Thời đại tới 

các cơ sở giáo dục. 

- 12.2.5. Kế hoạch số 

1102/KH-SGDĐT ngày 

06/6/2022 của Sở GDĐT về 

việc ban hành kế hoạch 

truyền thông về Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2022. 

10 10 
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3 Công tác cải cách thủ tục hành chính    

 - Tỷ lệ công bố thủ tục 

hành chính và các quyết 

định công bố được đăng 

tải trên cổng thông tin 

điện tử của sở giáo dục 

và đào tạo và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính đúng 

hạn (báo cáo cải cách 

hành chính). 

12.3.1. Quyết định số 

90/QĐ-UBND ngày 

12/01/2022 của UBND tỉnh 

về Công bố Danh mục thủ 

tục hành chính được chuẩn 

hóa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở GDĐT 

tỉnh Quảng Trị. 

12.3.2. Quyết định số 

1031/QĐ-UBND ngày 

14/4/2022 của UBND tỉnh 

về Phê duyệt quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Quảng Trị. 

12.3.3. Quyết định số 

1398/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 

về Công bố Danh mục thủ 

tục hành chính thay thế 

thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở GDĐT tỉnh 

Quảng Trị. 

12.3.4. Quyết định số 

1473/QĐ-UBND ngày 

02/6/2022 của UBND tỉnh 

về Phê duyệt quy trình nội 

bộ giải quyết thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông thuộc 

phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Quảng Trị 

12.3.5. Kế hoạch số 

172/KH-SGDĐT ngày 

26/01/2022 của Sở GDĐT 

về Kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2022 của ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Quảng Trị. 

12.3.6. Quyết định số 

20 19.5 
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345/QĐ-SGDĐT ngày 

25/4/2022 của Sở GDĐT về 

việc thành lập Hội đồng 

khảo sát đo lường mức độ 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục tiểu học 

công lậptrên địa bàn huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

năm 2022.  

12.3.7.  Kế hoạch số 

721/KH-SGDĐT ngày 

15/4/2022 của Sở GDĐT về 

Khảo sát đo lường mức độ 

hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục tiểu học 

công lập trên địa bàn huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

năm 2022 

12.3.8 Công văn số 884/CV-

SGDĐT ngày 6/5/2022 của 

Sở GDĐT về tập huấn khảo 

sát đo lường mức độ hài 

lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục tiểu học 

công lập trên địa bàn huyện 

Triệu Phong. 

12.3.9. Quyết định số 

423/QĐ-SGDĐT ngày 

15/5/2022 của Sở GDĐT về 

việc thành lập Tổ thu thập 

dữ liệu khảo sát đo lường 

mức độ hài lòng của người 

dân đối với dịch vụ giáo dục 

tiểu học công lập trên địa 

bàn huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

năm 2022. 

12.3.10. Quyết định số 

466/QĐ-SGDĐT ngày 

27/5/2022 của Sở GDĐT về 

việc thành lập Tổ phân tích 

dữ liệu và viết báo cáo khảo 

sát đo lường mức độ hài 

lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục tiểu học 

công lập trên địa bàn huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị 

năm 2022. 
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12.3.11. Công văn số 

1137/CV-SGDĐT ngày 

8/6/2022 của Sở GDĐT về 

triển khai thực hiện Quyết 

định số 442/QĐ-TTg ngày 

04/4/2022 của TTCP 

12.3.12. Báo cáo số 

1117/BC-SGDĐT ngày 

4/6/62022 của Sở GDĐT về 

kết quả xây dựng và thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở6 tháng đầu năm 2022. 

12.3.13. Báo cáo số 

1105/BC-SGDĐT ngày 

2/6/62022 của Sở GDĐT về 

thực hiện một số nhiệm vụ, 

giải pháp để giảm chi phí 

tuân thủ pháp luật, nâng xếp 

hạng chỉ số B1 6 tháng đầu 

năm 2022. 

12.3.14. Công văn số 1141/ 

SGDĐT-VP ngày 9/6/62022 

của Sở GDĐT về đề nghị 

cấp chứng thư số cho cá 

nhân 

12.3.15. Báo cáo số 

1014/BC-SGDĐT ngày 

23/5/62022 của Sở GDĐT 

về Kết quả thực hiện Chỉ số 

cải thiện chất lượng các quy 

định của pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2022 

13.3.16. Công văn số 

957/SGDĐT-VP ngày 

16/5/2022 của Sở GDĐT về 

tham gia góp ý dự thảo 

phương án phân cấp trong 

giải quyết TTHC 

12.3.17. Công văn số 

957/SGDĐT-VP ngày 

16/5/2022 của Sở GDĐT về 

đề nghị cấp chứng thư số 

cho cá nhân 

12.3.18. Báo cáo số 768/BC-

SGDĐT ngày 21/4/2022 của 

Sở GDĐT về Kết quả thực 

hiện tăng cường năng lực đội 

ngũ công chức 
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12.3.19. Báo cáo số 719/BC-

SGDĐT ngày 15/4/2022 của 

Sở GDĐT về Sơ kết 05 năm 

triển khai thực hiện Chương 

trình hành động số 93-

CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 

của Tỉnh ủy Quảng Trị 

12.3.20. Báo cáo số 

1116/BC-SGDĐT ngày 

4/6/2022 của Sở GDĐT về 

Tình hình, kết quả thực hiện 

Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyếtsố 

02/NQ-CP ngày 

10/01/2022của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia 6 

tháng đầu năm 2022 

13.3.21. Báo cáo số 777/BC-

SGĐT ngày 22/4/2022 của 

SGĐT về việc xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định 221/QĐ-TTg sửa 

đổi, bổ sung Quyết định 

220/QĐ-TTg giai đoạn 

2022-2026 

12.3.22. Công văn số 

1013/SGDĐT-VP ngày 

3/5/2022 của Sở GDĐT về 

đề xuất sửa đổi, bổ sung các 

nội dung về chấm điểm cải 

cách hành chính 

12.3.23. Kế hoạch số 

174/KH-SGDĐT ngày 

26/01/2022 của Sở GDĐT 

về Nâng cao chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công 

(PAPI), chỉ số sự lòng của 

người dân (SIPAS) ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Quảng Trị năm 2022 

12.3.24. Kế hoạch số 

173/KH-SGDĐT ngày 

26/01/2022 của Sở GDĐT 

về Duy trì nâng cao Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
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(PCI) năm 2022 

TỔNG 100 99.5  
 

Trên đây là báo cáo tự đánh giá, chấm điểm về lĩnh vực công tác văn 

phòng năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo kính gửi Văn phòng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định./. 
  

Nơi nhận:    

- Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Văn Minh 
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